
STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GIÁ KẾ HOẠCH  THÀNH TIỀN 

 1   CA 12.5 II G2 CS ml 8  349,650    2,797,200   

 2   Estradiol II Calset ml 8  291,375    2,331,000   

 3   Feritin Calset ml 8  291,375    2,331,000   

 4   FSH CS II ml 8  291,250    2,330,000   

 5   HE 4 Calset ml 8  1,470,000    11,760,000   

 6   LH G2 Calset ml 8  291,375    2,331,000   

 7   Prolactin G2 Calset ml 8  291,375    2,331,000   

 8   Testosterone Calset ml 8  291,375    2,331,000   

 9   Progesterone Calset ml 8  291,375    2,331,000   

 10   Bộ thuốc nhuộm Ziell Neelsen 100ml ml  500    2,100    1,050,000   

 11   Bộ Widal (AO,AH.BO.BH,CO,CH, TO,TH) bộ  10    2,824,500    28,245,000   

 12   CD 29 plus Full ml  360    119,578    43,048,080   

 13   Malonate broth gram  1,500    24,200    36,300,000   

 14   Manitol Salt Agar gram  1,500    2,156    3,234,000   

 15   Muller Hinton II Agar gram  7,500    3,172    23,790,000   

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 

ĐỢT 4 NĂM 2017

Gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 4 năm 2017

( đính kèm Quyết định số 2294/QĐ-BVTD ngày 05 tháng 10 năm 2017 của bệnh viện Từ Dũ)

1. Hóa chất sử dụng thiết bị hoặc tương đương

2. Hóa chất



STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GIÁ KẾ HOẠCH  THÀNH TIỀN 

 16   Nitơ lỏng kg  5,000    6,000    30,000,000   

 17   Huyết tương thỏ đông khô lọ  500    24,000    12,000,000   

 18   Test thử TPHA test  1,000    20,979    20,979,000   

 19   
Kit tách chiết DNA ReliaPrep Blood gDNA 

miniprep 250 preps
test  250    53,996    13,499,000   

20 DNA Sequencing clean up kit test  600    46,750    28,050,000   

21

Chỉ không tan tổng hợp nylon số 0 

(polyamide), kim tam giác 40mm, chỉ dài 100 

cm

sợi  1,000    24,150    24,150,000   

22 Dây nối có khoá tiệt trùng, dài 30cm sợi  2,400    6,300    15,120,000   

23
Dây truyền dịch có bộ điều khiển tốc độ 10-

250ml/giờ, không chứa DEHP
sợi  9,000    32,550    292,950,000   

24

Găng tay phẩu thuật chưa tiệt trùng các số, 

chiều dài găng từ 290mm-300mm (găng tay 

hấp tiệt trùng được)

đôi  515,000    1,680    865,200,000   

25 Găng tay dài sản khoa chưa tiệt trùng đôi  5,000    10,500    52,500,000   

26
Kim phẫu thuật niệu theo kỹ 

thuật TOT, bộ trái phải, dài 200mm
bộ  3    10,080,000    30,240,000   

27
Kim phẫu thuật niệu theo kỹ thuật TOT, 

móc đơn, dài 200mm 
cây  3    5,500,000    16,500,000   

28 Nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ ở trán cây  30    734,800    22,044,000   

29 Ống nghe tim phổi cái  200    121,800    24,360,000   

30 Ống hút điều kinh 4,5,6 tiệt trùng từng cái cái  100,000    2,850    285,000,000   

31 Ống thông niệu quản có lỗ số 7 cái  20    220,000    4,400,000   

32 Đĩa Petri 60 ml tiệt trùng cái  1,000    16,280    16,280,000   

33
Que cấy nhựa sử dụng một lần cỡ 10 microlit, 

đầu tròn (đóng gói tiệt trùng gói 2 que
que  13,500    900    12,150,000   

34 Sonde cho ăn 6 sợi  15,000    2,100    31,500,000   

35 Tấm thảm dậm chân dính bụi tấm/30 lớp  30    550,000    16,500,000   

3. Hóa chất sinh học phân tử

 4. Vật tư y tế

5. Dụng cụ y khoa ( Kim loại mờ)



STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GIÁ KẾ HOẠCH  THÀNH TIỀN 

36
Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn, dài 

105mm
cây  10    672,000    6,720,000   

37 Nhíp vi phẫu, cong, dài 115mm cây  10    428,400    4,284,000   

38 Pen bắt ống dẫn tinh, dài 14cm, đk vòng 3mm cây  5    1,178,100    5,890,500   

Tổng số mặt hàng: 38

Tổng tiền: 1,996,856,780 1,996,856,780          

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10  năm 2017

GIÁM ĐỐC

(đã ký)


